
- Số 2 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành Phố Đồng Nai
- ĐT: (02518) 825609       Website: benhviendakhoadongnai.com

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BVĐKĐN-VTTBYT Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sơ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các mặt hàng:

 Chỉ Chromic Catgut  2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2c-26mm.
 Kim gây tê đám rối thần kinh 30, 22G X 2, 0.70 X 50.
 Chặn lưỡi (airway) nhựa.
 Dây hút dịch phẫu thuật.
 Phim X-quang số hóa 25x30cm.
 Phim X-quang khô laser cỡ 14 x 17 inch (35 x 43cm).
 Phim X-quang khô laser 10 x 12 inch (25 x 30cm).

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng 
khởi, phường Tam Hiệp,Thành Phố Đồng Nai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá: 

- Bà: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế

- Số điện thoại: (02518) 825 609

3. Cách thức nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc bưu điện. 

-  Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Đồng 
Nai – Số 2, đường Đồng khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

- Bản scan báo giá công ty vui lòng gửi qua mail: tothauvttbyt@gmail.com  (tiêu 
đề : Công ty… … gửi báo giá theo yêu cầu báo giá số….)

mailto:tothauvttbyt@gmail.com


4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá đến trước 
16 giờ 30 ngày 07 tháng 08 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên 
sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 06 tháng, kể từ ngày 07 tháng 08 
năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế.

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật

Số 
lượng

Đơn 
vị tính

1
Chỉ Chromic Catgut  
2/0 dài 75cm, kim tròn 
1/2c-26mm

Chỉ tan chậm tự nhiên chromic catgut 
số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 
26 mm. Kim thép 302 phủ silicon 
XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. 
Chỉ làm từ collagen tinh khiết, sợi 
chắc, mềm dễ uốn.
 Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm 
(100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn 
hiệu quả. 
Tiêu chuẩn: ISO 13485
Xuất xứ: G7

4.800 Tép

2
Kim gây tê đám rối 
thần kinh

1. Chất liệu: 
2. Thông số kỹ thuật: Kim G22 dài 
50mm
3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Cách 
điện, thân kim có chia vạch
Chuôi kim trong suốt, có nhiều rãnh dễ 
cầm khi chích, có dây nối để bơm 
thuốc
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

1.000
Cái

3
Chặn lưỡi (airway) 
nhựa

1. Chất liệu: Nhựa Polyethylen màu 
trắng, không độc hại
2. Thông số kỹ thuật: Chuôi khối cắn 
mỗi size có màu riêng biệt, size số 0 
(60mm,màu đen), số 1 (70mm, màu 
trắng), số 2 (80mm, màu xanh lá), số 3 

10.000 Cái



STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật

Số 
lượng

Đơn 
vị tính

(90mm, màu vàng), số 4 (100mm, màu 
đỏ)
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

4
Dây hút dịch phẫu 
thuật

1. Chất liệu: PVC.
2. Thông số kỹ thuật: Chiều dài dây: 
2m ± 5%. Đường kính ngoài: 10 ± 
1mm. Đường kính trong: 8 ± 1mm.
3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Có 2 
đầu nối bằng nhựa trong suốt. Tem tiệt 
trùng chỉ thị màu, dán trên từng sản 
phẩm.
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

10.000 Cái

5
Phim X-quang số hóa 
25x30cm

1. Chất liệu: Phim được phủ nền 
Polyester 7-mil,
2. Thông số kỹ thuật: Kích thước 
25x30 cm
3. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:
Có thể nạp phim theo khay dưới ánh 
sáng thường, 
Phim chuẩn được nhuộm màu xanh,
Phim có độ nhiễu thấp và mật độ đồng 
đều,
Phù hợp với Máy in laser Trimax,
Có thể lưu trữ phim được trên 100 năm
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485

23.000 Tấm

6
Phim X-quang khô 
laser cỡ 14 x 17 inch 
(35 x 43cm)

1. Chất liệu:
- Phim được thiết kế trên nền 
Polyethylene terephthalate (PET)
- Thành phần chính: polyethylene 
terephthalate (PET) 85-95%, polymers 
1-10%, organic silver 1-10%, gelatine 
1-10%, additives 0.1-15%, silver 
halides 0.05-1%

18.000 Tấm



STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 
số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật

Số 
lượng

Đơn 
vị tính

2. Đặc tính, tính năng kỹ thuật:
- Có thể sử dụng cho máy in kỹ thuật 
số Konica. 
3. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, 
ISO 9001, CE

7
Phim X-quang khô 
laser 10 x 12 inch (25 x 
30cm)

1. Chất liệu: Polyethylene 
terephthalate 90%-99%; additives 
<1%; binding agents <1%,
2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ 25 x 
30cm
3. Tính năng kỹ thuật:Sử dụng được 
trong ánh sáng ban ngày. Có thể sử 
dụng cho máy in kỹ thuật số Konica 
4. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; 
CE

13.000 Tấm

          2. Giá chào giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo quy định của Pháp luật

3. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Số 2, đường Đồng 
Khởi, phường Tam Hiệp, Thành Phố Đồng Nai.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo hợp đồng thỏa thuận.

5. Hình thức thanh toán :

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ.

- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thỏa thuận.

6. Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị chào giá có thể hiện cam kết, chịu trách nhiệm trước Pháp luật 

đối với: mặt hàng chào giá đáp ứng các yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kỹ thuật mời 

chào giá (kèm theo các tài liệu pháp lý và thông tin của doanh nghiệp); bảo đảm việc 

cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 



hoặc nâng khống giá. 

         - Các thông báo, quyết định trúng thầu của mặt hàng chào giá (nếu có) trong vòng 
12 tháng kể từ ngày ký Thông báo mời chào giá trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc 
gia - Bộ Tài chính.

- Các công ty cam kết không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc 
bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 
thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Các công ty cam kết Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không 
vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.
         (Hangnt6)

                                                                                            NGÔ ĐỨC TUẤN



CÔNG TY: ….

ĐỊA CHỈ: ….

MÃ SỐ THUẾ: …

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: ….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Địa chỉ: Số 02 Đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

Theo Công văn mời chào giá số:            /BVĐKĐN-VTTBYT ngày         tháng         năm 2026 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như 
sau:

STT

Mã 
số 

chào 
giá

Tên 
hàng 
hóa 

thông 
thường 
yêu cầu 
báo giá 
(hoặc 
tương 

đương)

Tính 
năng 

và yêu 
cầu kỹ 
thuật 
(hoặc 
tương 

đương)

Đơn 
vị 

tính

Số 
lượng

Tên 
thương 

mại

Số 
đăng 

ký 
lưu 

hành

Phân 
loại 

TBYT

Nhà 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Đơn giá báo 
giá (VNĐ)

Công 
ty báo 

giá

Đơn 
giá đã 
trúng 
thầu 
dưới 
12 

tháng 
(Nếu 
có)

Quyết 
định 
trúng 
thầu 
(Nếu 
có)

Nơi 
trúng 
thấu 
(Nếu 
có)

Ghi 
chú

(Ghi rõ % 
VAT và số 
tiền tương 
đương)

      



- Báo giá này có hiệu lực trong vòng 06 tháng kể từ ngày ………….

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.

+ Giá trị của thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Ngày……. tháng…….. năm 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)
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